
だい20か　ぎょろうさぎょう

第20課　漁労作業

Công việc đánh cá

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 船長 せんちょう Thuyền trưởng

2 機関長 きかんちょう Máy trưởng

3 漁労長 ぎょろうちょう Người đánh cá trưởng ＝船頭（せんどう）

4 甲板長 こうはんちょう Trưởng boong tàu

5 乗組員 のりくみいん Thuyền viên

6 魚を獲る さかなをとる Đánh bắt cá

7 群れ むれ Đàn
Đàn cá còn được gọi là 「ぎょぐん (đ

àn cá)」.

8 漁場 ぎょじょう Ngư trường

9 探す さがす Tìm kiếm 魚
さかな

の群
む

れを探
さが

します。 Tìm kiếm đàn cá.

10 操業 そうぎょう Công việc trên tàu Là việc thực hiện công việc trên tàu.

11 水を撒く みずをまく Rải nước

12 釣る つる Câu

13 仕掛ける しかける Đặt 網
あみ

を仕掛
しか

けます。 Đặt lưới.

14 投げる なげる Ném かごを投
な

げて、海
うみ

に入
い

れます。 Ném lồng, thả xuống biển.

15 網を引く あみをひく Kéo lưới

Ví dụ câu
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16 網を捌く あみをさばく Xếp lưới

Mở rộng và sắp xếp lưới đã được kéo l

ên bằng máy kéo lưới để chuẩn bị cho

lưới quăng tiếp theo.

17 網を振る あみをふる Lắc lưới 網
あみ

を振
ふ

って、魚
さかな

を落
お

とします。 Lắc lưới để làm rơi cá.

18 すくう すくう Xúc たも網
あみ

で魚
さかな

をすくいます。 Xúc cá bằng vợt.

19 戻す もどす Thả về
サイズが小

ちい

さかったら、海
うみ

に戻
もど

し

ます。
Nếu kích cỡ nhỏ thì sẽ thả về biển.

20 コイルする こいるする Cuộn 揚
あ

げた縄
なわ

をコイルします。 Cuộn dây thừng đã kéo lên.

21 血抜き ちぬき Lấy máu cá

22 箱詰め はこづめ Đóng thùng

23 休漁 きゅうりょう Ngưng đánh bắt

24 アイスプライス あいすぷらいす Eye splice
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